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1 P0315001 Đinh Thị Chi Bảo vệ thực vật 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

2 P0315002 Đoàn Thị Kiều Tiên Bảo vệ thực vật 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

3 P0315001 Đinh Thị Chi Bảo vệ thực vật 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

4 P0315004 Đặng Nguyệt Quế Bảo vệ thực vật 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

5 P0315006 Đặng Thị Kim Uyên Bảo vệ thực vật 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

6 P0315005 Nguyễn Văn Tập Bảo vệ thực vật 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

7 P0316001 Mai Như Phương Bảo vệ thực vật 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

8 P0316002 Ngô Thành Trí Bảo vệ thực vật 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

9 P0316003 Lăng Cảnh Phú Bảo vệ thực vật 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

10 P0316004 Nguyễn Thị Quế Phương Bảo vệ thực vật 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

11 P0316005 Nguyễn Quốc Thái Bảo vệ thực vật 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

12 P1014006 Nguyễn Thị Chúc Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 2014 2 4 năm, không tập trung 10/2014 đến 10/2018 9,500,000

13 P1014007 Huỳnh Minh Trí Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 2014 2 4 năm, không tập trung 10/2014 đến 10/2018 9,500,000

14 P1016001 Lê Văn Đông Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

15 P1017001 Trần Hoàng Diệp Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

16 P1018001 Bạch Tuấn Kiệt Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

17 P0416002 Nguyễn Bình Trường Chăn nuôi 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

18 P0416003 Lê Công Triều Chăn nuôi 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

19 P0418001 Nguyễn Thị Hồng Tươi Chăn nuôi 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

20 P0915001 Trần Ngọc Chi Công nghệ sinh học 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,875,000

21 P0915002 Phan Kim Định Công nghệ sinh học 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,875,000

22 P0915005 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Công nghệ sinh học 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,875,000

23 P0915006 Huỳnh Ngọc Tâm Công nghệ sinh học 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,875,000

24 P0915008 Lê Uyển Thanh Công nghệ sinh học 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,875,000

25 P0915011 Lê Thị Kim Loan Công nghệ sinh học 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 8,875,000

26 P0916001 Thái Thành Được Công nghệ sinh học 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,875,000

27 P0916003 Trần Vũ Phương Công nghệ sinh học 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,875,000

28 P0916006 Lê Thị Ngọc Hân Công nghệ sinh học 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 8,875,000

29 P0916007 Bằng Hồng Lam Công nghệ sinh học 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 8,875,000

30 P0916008 Nguyễn Quốc Nam Công nghệ sinh học 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 8,875,000

31 P0917001 Bùi Thanh Đạo Công nghệ sinh học 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

32 P0917002 Vũ Anh Dũng Công nghệ sinh học 2017 1 3 năm, tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

33 P0917004 Nguyễn Kim Khánh Công nghệ sinh học 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

34 P0917005 Nguyễn Thị Liên Công nghệ sinh học 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

35 P0918001 Lâm Thị Việt Hà Công nghệ sinh học 2018 1 3 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 8,875,000

36 P0918002 Nguyễn Tuấn Hải Công nghệ sinh học 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,875,000
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37 P0919002 Bùi Phước Tâm Công nghệ sinh học 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 8,875,000

38 P0919001 Lê Hoàng Bảo Ngọc Công nghệ sinh học 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 8,875,000

39 P0919003 Lý Huỳnh Liên Hương Công nghệ sinh học 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 8,875,000

40 P1114003 Phạm Quang Trung Công nghệ thực phẩm 2014 1 4 năm, không tập trung 6/2014 đến 6/2018 9,500,000

41 P1114008 Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn Công nghệ thực phẩm 2014 2 4 năm, không tập trung 10/2014 đến 10/2018 9,500,000

42 P1115003 Lê Hoàng Phượng Công nghệ thực phẩm 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

43 P1116002 Phạm Thành Lễ Công nghệ thực phẩm 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

44 P1116003 Nguyễn Thị Hồng Thắm Công nghệ thực phẩm 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

45 P1116006 Trần Xuân Hiển Công nghệ thực phẩm 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

46 P1118001 Hồ Thị Ngân Hà Công nghệ thực phẩm 2018 1 3 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 9,500,000

47 P1617002 Lê Minh Lợi Hệ thống thông tin 2017 1 3 năm, tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

48 P1617003 Vũ Lê Quỳnh Phương Hệ thống thông tin 2017 1 3 năm, tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

49 P1618001 Sử Kim Anh Hệ thống thông tin 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

50 P1719001 Huỳnh Kim Yến Hóa hữu cơ 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 8,875,000

51 P1719002 Nguyễn Thanh Sĩ Hóa hữu cơ 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 8,875,000

52 P1719003 Nguyễn Phú Quý Hóa hữu cơ 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 8,875,000

53 P0215007 Lê Thị Bảo Châu Khoa học cây trồng 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

54 P0216002 Trần Thị Thanh Thúy Khoa học cây trồng 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

55 P0216003 Nguyễn Huy Tài Khoa học cây trồng 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

56 P0216004 Lê Nguyễn Lan Thanh Khoa học cây trồng 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

57 P0217001 Châu Trùng Dương Khoa học cây trồng 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

58 P0217002 Võ Minh Hải Khoa học cây trồng 2017 2 3 năm, tập trung 10/2017 đến 10/2020 9,500,000

59 P0115001 Trần Văn Hùng Khoa học đất 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

60 P0115004 Lê Phước Toàn Khoa học đất 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

61 P0118001 Thị Tú Linh Khoa học đất 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

62 P0815001 Trần Thanh Cao Kinh tế nông nghiệp 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

63 P0815002 Lê Thị Chi Kinh tế nông nghiệp 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

64 P0815005 Nguyễn Thị Lương Kinh tế nông nghiệp 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

65 P0816003 Nguyễn Thanh Nhàn Kinh tế nông nghiệp 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

66 P0816004 Võ Thị Bé Thơ Kinh tế nông nghiệp 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

67 P0816005 Ngô Anh Tuấn Kinh tế nông nghiệp 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

68 P0816006 Ngô Thanh Vũ Kinh tế nông nghiệp 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

69 P0816007 Lê Ngọc Danh Kinh tế nông nghiệp 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

70 P0817001 Hứa Duy Khiêm Kinh tế nông nghiệp 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

71 P0817002 Lê Thị Kim Loan Kinh tế nông nghiệp 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

72 P0817003 Phạm Thị Gấm Nhung Kinh tế nông nghiệp 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

73 P0817004 Hồ Nhật Mai Trâm Kinh tế nông nghiệp 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

74 P0817006 Nguyễn Thị Tươi Kinh tế nông nghiệp 2017 2 3 năm, tập trung 10/2017 đến 10/2020 9,500,000
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75 P0818001 Đặng Thị Phượng Kinh tế nông nghiệp 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

76 P0818002 Huỳnh Thị Đan Xuân Kinh tế nông nghiệp 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 9,500,000

77 P1819001 Bùi Văn Hữu Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 9,500,000

78 P1819004 Nguyễn Phước Lộc Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 9,500,000

79 P1819003 Đặng Trâm Anh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 9,500,000

80 P0716001 Nguyễn Văn So Môi trường đất và nước 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,875,000

81 P0717001 Nguyễn Đạt Phương Môi trường đất và nước 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

82 P0717002 Phạm Ngọc Thoa Môi trường đất và nước 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

83 P0717003 Phan Thị Ngọc Thuận Môi trường đất và nước 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,875,000

84 P0717004 Lê Văn Dũ Môi trường đất và nước 2017 2 3 năm, tập trung 10/2017 đến 10/2020 8,875,000

85 P0718001 Nguyễn Thanh Ngân Môi trường đất và nước 2018 1 3 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 8,875,000

86 P0719001 Võ Quốc Bảo Môi trường đất và nước 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 8,875,000

87 P0719002 Lâm Thị Hoàng Oanh Môi trường đất và nước 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 8,875,000

88 P0615005 Nguyễn Hoàng Thanh Nuôi trồng thủy sản 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

89 P0615007 Lê Hoàng Vũ Nuôi trồng thủy sản 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 9,500,000

90 P0616001 Huỳnh Hữu Điền Nuôi trồng thủy sản 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

91 P0616002 Tô Thị Mỹ Hoàng Nuôi trồng thủy sản 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

92 P0616003 Nguyễn Hoàng Huy Nuôi trồng thủy sản 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

93 P0616004 Nguyễn Thị Hồng Nho Nuôi trồng thủy sản 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

94 P0616005 Trương Minh Út Nuôi trồng thủy sản 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

95 P0616006 Hồng Mộng Huyền Nuôi trồng thủy sản 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

96 P0616007 Võ Hoàng Liêm Đức Tâm Nuôi trồng thủy sản 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 9,500,000

97 P0617001 Trần Đông Phương An Nuôi trồng thủy sản 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

98 P0617002 Lê Quang Nhã Nuôi trồng thủy sản 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

99 P0617003 Phạm Minh Truyền Nuôi trồng thủy sản 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

100 P0617004 Nguyễn Thị Vàng Nuôi trồng thủy sản 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

101 P0617005 Nguyễn Công Tráng Nuôi trồng thủy sản 2017 2 3 năm, tập trung 10/2017 đến 10/2020 9,500,000

102 P0618001 Phạm Ngọc Như Nuôi trồng thủy sản 2018 1 4 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 9,500,000

103 P0618002 Nguyễn Hoàng Nhật Uyên Nuôi trồng thủy sản 2018 1 3 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 9,500,000

104 P0619002 Phạm Quang Vinh Nuôi trồng thủy sản 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 9,500,000

105 P1215007 Vinoth Vansy Phát triển nông thôn 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 9,500,000

106 P1216001 Lê Huy Vũ Phát triển nông thôn 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 9,500,000

107 P1217001 Hồng Minh Hoàng Phát triển nông thôn 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 9,500,000

108 P1415006 Nguyễn Minh Thông Quản lý đất đai 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 7,875,000

109 P1417001 Mai Xuân Quản lý đất đai 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 7,875,000

110 P1419002 Phạm Duy Tiễn Quản lý đất đai 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 7,875,000

111 P1419003 Đặng Trung Thành Quản lý đất đai 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 7,875,000

112 P1315003 Nguyễn Thị Hằng Nga Quản trị kinh doanh 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,250,000
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113 P1315004 Trương Thị Hoàng Oanh Quản trị kinh doanh 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,250,000

114 P1315006 Hà Thị Thanh Tuyền Quản trị kinh doanh 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,250,000

115 P1315009 Bùi Đăng Khoa Quản trị kinh doanh 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 8,250,000

116 P1316002 Nguyễn Thị Hường Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

117 P1316003 Nguyễn Tri Nam Khang Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

118 P1316004 Nguyễn Thị Lệ Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

119 P1316005 Nguyễn Thị Ngọc Phương Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

120 P1316006 Võ Hồng Phượng Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

121 P1316008 Trương Khánh Vĩnh Xuyên Quản trị kinh doanh 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

122 P1316009 Lưu Thị Thái Tâm Quản trị kinh doanh 2016 2 4 năm, không tập trung 11/2016 đến 11/2020 8,250,000

123 P1317001 Trần Hồng Minh Ngọc Quản trị kinh doanh 2017 1 4 năm, không tập trung 8/2017 đến 8/2021 8,250,000

124 P1318001 Nguyễn Lê Hoa Tuyết Quản trị kinh doanh 2018 1 3 năm, tập trung  6/2018 đến 6/2021 8,250,000

125 P1318002 Trần Quế Anh Quản trị kinh doanh 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,250,000

126 P1318003 Bùi Quang Bé Quản trị kinh doanh 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,250,000

127 P1318004 Trần Thị Mỹ Phương Quản trị kinh doanh 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,250,000

128 P1515002 Đặng Thị Kim Phượng Tài chính - Ngân hàng 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,250,000

129 P1515004 Trần Phú Lộc Thành Tài chính - Ngân hàng 2015 1 4 năm, không tập trung 6/2015 đến 6/2019 8,250,000

130 P1515007 Trương Diễm Kiều Tài chính - Ngân hàng 2015 2 4 năm, không tập trung 12/2015 đến 12/2019 8,250,000

131 P1516005 Lê Văn Thứ Tài chính - Ngân hàng 2016 1 4 năm, không tập trung 7/2016 đến 7/2020 8,250,000

132 P1518001 Nguyễn Thị Kim Anh Tài chính - Ngân hàng 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,250,000

133 P1518002 Nguyễn Thị Vạn Hạnh Tài chính - Ngân hàng 2018 2 3 năm, tập trung 11/2018 đến 11/2021 8,250,000

134 P1919001 Nguyễn Lâm Thùy Dương Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 9,500,000

135 P1919002 Trần Yến Mi Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 9,500,000

136 P1919003 Nguyễn Thị Kim Quyên Vật lý lý thuyết và vật lý toán 2019 1 3 năm, tập trung 8/2019 đến 8/2022 9,500,000

137 P0517001 Nguyễn Thị Dơn Vi sinh vật học 2017 2 3 năm, tập trung 10/2017 đến 10/2020 8,875,000

138 P0513001 Thạch Thị Ngọc Yến Vi sinh vật học 2019 2 3 năm, tập trung 11/2019 đến 11/2022 8,875,000

1,256,375,000


